
SỞ Y TẾ TỈNH BẮC GIANG 

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU 

Số:      /TM-BVUB 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bắc Giang, ngày      tháng 01 năm 2024 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các đơn vị/nhà cung cấp 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH13 ngày 23/06/2023 của Quốc hội;  

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;  

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 của Bộ Tài chính quy 

định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường 

xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự 

nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức chính trị xã 

hộinghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp; Thông tư số 

68/2022/TTBTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016;  

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 05/4/2023 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản 

công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Giang.  

Căn cứ nhu cầu sử dụng của các khoa, phòng, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc 

Giang mời các đơn vị cung cấp có đủ kinh nghiệm, năng lực tham gia báo giá gói thầu 

mua sắm, lắp đặt biển bảng tài nhà 8 tầng của Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang 

với nội dung như sau:  
1. Tên gói thầu: Mua sắm, lắp đặt biển bảng tại nhà 8 tầng (có danh mục chi tiết 

đính kèm). 

2. Báo giá đề nghị cung cấp:  

 - Báo giá chỉ được xem xét khi điền chính xác các nội dung theo mẫu gửi kèm. 

 - Bản cứng báo giá phải được người đại diện hợp pháp của đơn vị/nhà cung 

cấp ký xác nhận và đóng dấu đủ từng trang của báo giá và gửi về Bệnh viện Ung 

bướu tỉnh Bắc Giang; bản điện tử gửi về địa chỉ hòm thư bvubuou@bacgiang.gov.vn.  

3. Thời gian, địa điểm nhận báo giá:  

- Thời gian: Trước 09h00’ ngày 28 tháng 01 năm 2024. 



 - Địa chỉ tiếp nhận báo giá: Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Ung bướu 

tỉnh Bắc Giang (Xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).  

- Điện thoại: 0204 3666 222/0865 357 126 (Đ/c Duy).  

Trân trọng! 

 

Nơi nhận; 
- Như trên; 
- Đăng tải Website bệnh viện; 

- Lưu VT, Hồ sơ  

GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 

Nguyễn Danh Song 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PHỤ LỤC 1: DANH MỤC MUA SẮM, LẮP ĐẶT BIỂN BẢNG TẠI NHÀ 8 TẦNG 
(Kèm theo Thư mời số     /TM-BVUB ngày      /01/2024 của Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang) 

 

TT Danh mục Quy cách ĐVT Số lượng 

1 Biển phòng 

- Gồm: Chân đế + Biển 
- Chất liệu: Chân đế: Mica, kích thước 8x4x0,3cm (± 
0,05); Biển: Mica, kích thước 18x35x0,3cm (± 0,05), 
không vênh ở nhiệt độ cao. Nội dung in biển 2 mặt 
nền xanh, in bằng phương pháp in UV. Gắn biển vào 
tường bắt vít. 

Chiếc 10 

2 
Biển giờ 
mở cửa 
khoa 

- Chất liệu: Alu, kích thước 30x40x0,2cm (+0,1), 
không vênh ở nhiệt độ cao. Biển nền đỏ, chữ vàng 
bằng decal Oto, in bằng phương pháp ký thuật số 
decal lên alu. Dán biển vào tường bằng keo dán 
chuyên dụng. 

Chiếc 1 

3 

Hộp đựng 
chỉ định, 
kết quả xét 
nghiệm 

- Chất liệu: Formex, kích thước rộng 22cm, dài 30cm, 
cao15cm, dày 1cm, không vênh ở nhiệt độ cao. Nền 
trắng, chữ xanh bằng Decal Oto, in bằng phương pháp 
kỹ thuất số . Gắn hộp vào tường bằng vít. 

Hộp  4 

4 Biển phòng 

Gồm: Chân đế + Biển 
- Chất liệu: Chân đế: Mica, kích thước 8x4x0,3cm (± 
0,05); Biển: Mica, kích thước 18x35x0,3cm (± 
0,05),Nội dung in biển 2 mặt nền xanh, in bằng 
phương pháp in UV. Gắn biển vào tường bằng vít. 

 Chiếc  6 

5 

Biển chú ý 
ra khỏi 
phòng tắt 
điện 

- Chất liệu: Alu, kích thước 20x30x0,2cm (+0,1), 
không vênh ở nhiệt độ cao. Nội dung biển in màu 
bằng decal Oto, in bằng phương pháp kỹ thuật số. 
Dán biển vào tường bằng keo dán chuyên dụng 

Chiếc 20 

6 Biển khí 
Oxy 

- Gồm: biển + móc treo biển 
- Chất liệu biển: Alu, kích thước 
20x20x0,2cm(+0,1), không vênh ở nhiệt độ cao. Nội 
dung biển in màu nền xanh chữ trắng trên decal Oto, 
in bằng phương pháp kỹ thuật số. Bấm 2 lỗ có 
đường kính 0.5cm trên biển để xỏ dây. 

Chiếc 25 



TT Danh mục Quy cách ĐVT Số lượng 

- Chất kiệu móc treo: bằng Inox, móc treo đơn dán 
trực tiếp vào tường. 

7 Biển đỏ 

- Gồm: biển + móc treO biển 
- Chất liệu biển: Alu, kích thước 
20x20x0,2cm(+0,1), không vênh ở nhiệt độ cao. . 
Bấm 2 lỗ có đường kính 0.5cm trên biển để xỏ dây. 
- Chất kiệu móc treo: bằng Inox, móc treo đơn dán 
trực tiếp vào tường. 

Chiếc 3 

8 

Biển quy 
trình xác 
định đúng 
người bệnh 

- Chất liệu: Alu, kích thước 90x70x0,2cm (+0,1), 
không vênh ở nhiệt độ cao. Nội dung biển in màu 
bằng decal Oto, in bằng phương pháp kỹ thuật số. 
Dán biển vào tường bằng keo dán chuyên dụng. 

Chiếc 2 

9 

Bảng phân 
công bác sĩ 
- điều 
dưỡng 

Chất liệu : Mica, 35x35x0,5cm (+0,1), không vênh 
ở nhiệt độ cao. Nội dung biển in màu trên decal 
Oto .Cán thêm lớp keo mặt trước để dán phía sau 
tấm mica, 4 góc bảng có trụ Inox đường kính 2cm, 
cao 3cm để vít vào tường.  

Chiếc 1 

10 

Bảng 
hướng dẫn 
phân loại 
rác thải 

- Chất liệu: Alu, kích thước 20x30x0,2cm (+0,1), 
không vênh ở nhiệt độ cao. Biển in bằng decal Oto, 
in bằng phương pháp kỹ thuất số. Dán biển vào 
tường bằng keo dán chuyên dụng. 

Chiếc 12 

11 
Bảng cảnh 
báo trơn 
trượt 

- Chất liệu: Alu, kích thước 20x30x0,2cm (+0,1), 
không vênh ở nhiệt độ cao. Biển in bằng decal Oto, 
in bằng phương pháp kỹ thuất số. Dán biển vào 
tường bằng keo dán chuyên dụng. 

Chiếc 10 

12 
Bảng theo 
dõi bệnh 
nhân nặng 

- Chất liệu : Alu, mặt kính. Mặt kính 2 lớp 0,8ly kích 
thước 60x100cm (+0,1). Alu kích thước 
60x100x0,2cm (+0,1), không vênh ở nhiệt độ cao. Bo 
khung nhôm trắng 1,5cm, gắn tường bằng vít.  

Chiếc 2 

13 Nội quy 
buồng bệnh 

Chất liệu: Alu, kích thước 40x60x0,2cm (+0,1), 
không vênh ở nhiệt độ cao. Biển nền trắng, chữ xanh 
bằng decal Oto, in bằng phương pháp kỹ thuật số 
khung nhôm. Dán biển vào tường bằng keo dán 

Chiếc 2 



TT Danh mục Quy cách ĐVT Số lượng 

chuyên dụng 

14 

Biển không 
hút thuốc 
trong 
buồng bệnh 

Chất liệu: Alu, kích thước 35x55x0,2cm (+0,1), 
không vênh ở nhiệt độ cao. Biển nền trắng, chữ xanh 
bằng decal Oto, in bằng phương pháp kỹ thuật số . 
Dán biển vào tường bằng keo dán chuyên dụng 

Chiếc 10 

15 
Biển đánh 
số giường 
bệnh 

Chất liệu: Alu, kích thước 10 x10x0,2cm (+0,1), không 
vênh ở nhiệt độ cao. Biển nền trắng, chữ xanh bằng 
decal Oto, in bằng phương pháp kỹ thuật số . Dán biển 
vào tường bằng keo dán chuyên dụng 

Chiếc 282 

16 
Biển quy 
trình xử lý 
dụng cụ 

Chất liệu: Alu, kích thước 10 x10x0,2cm (+0,1), 
không vênh ở nhiệt độ cao. Biển nền trắng, chữ xanh 
bằng decal Oto, in bằng phương pháp kỹ thuật số . 
Dán biển vào tường bằng keo dán chuyên dụng 

Chiếc 6 

17 

Biển quy 
trình rửa 
tay thường 
quy 

Chất liệu: ALu, 90x70x0.2 cm (+0.1), không vênh ở 
nhiệt độ cao. Nội dung biển in màu bằng decal Oto, 
in trên máy in bằng phương pháp kỹ thuật số. Dán 
biển vào tường bằng keo dán chuyên dụng. 

Chiếc 10 

18 

Biển chỉ 
dẫn cấp 
cứu cho 
bệnh nhân 

Hộp đèn lead cấp cứu, kích thước 30x50cm, nền đỏ 
chữ trắng. Treo thả trần nhà bằng xích Inox 304 kích 
thước 15 cm.  

Chiếc 1 

19 

Biển chỉ 
dẫn cấp 
cứu tại 
tầng 1 

Chất liệu: ALu, 25x35x0.2 cm (+0.1), không vênh ở 
nhiệt độ cao. Nội dung biển in màu trắng, chữ đỏ 
bằng decal Oto, in trên máy in bằng phương pháp kỹ 
thuật số. Dán biển vào tường bằng keo dán chuyên 
dụng. 

Chiếc 1 

20 Sơ đồ bệnh 
viện 

Chất liệu : Khung xương hộp sắt mạ kẽm nền alu 
kích thước 170x240x0.3 ( +01) in decal cán ngoài 
trời không vênh ở nhiệt độ cao, Chịu ánh sáng mặt 
trời gắn sơ đồ vào trụ sắt của bệnh viện. 

Chiếc 1 

21 Sơ đồ toà 
nhà  

Chất liệu: ALu, 40x60x0.2 cm (+0.1), Dán biển vào 
tường bằng keo dán chuyên dụng. 

Chiếc  04 
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